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THI T K  CHI U SÁNGẾ Ế Ế


CH NG I: L I NÓI Đ UƯƠ Ờ Ầ

       Đ t n c Vi t Nam trong công cu c ấ ướ ệ ộ Công nghi p hóa – Hi n đ i hóaệ ệ ạ , n nề  
kinh t  trên con đ ng phát tri n. Yêu c u s  d ng đi n và thi t b  đi n ngày càngế ườ ể ầ ử ụ ệ ế ị ệ  
tăng. Vi c trang b  đi n và h  th ng đi n nh m ph c v  cho nhu c u sinh ho tệ ị ệ ệ ố ệ ằ ụ ụ ầ ạ  
c a con ng i, cung c p đi n năng cho các thi t b  c a khu v c kinh t , các khuủ ườ ấ ệ ế ị ủ ự ế  
ch  xu t, các xí nghi p là r t t t y u và c n thi tế ấ ệ ấ ấ ế ầ ế

         Bên c nh vi c trang b  đi n và cung c p đi n thì trong l nh v c chi u sáng,ạ ệ ị ệ ấ ệ ễ ự ế  
chi u sáng cũng chi m m t vai trò r t quan tr ng trong m i ho t đ ng c a đ iế ế ộ ấ ọ ọ ạ ộ ủ ờ  
s ng, sinh ho t và ho t đ ng s n xu t kinh doanh. N u nh  ánh sáng thi u s  gâyố ạ ạ ộ ả ấ ế ư ế ẽ  
h i cho m t, h i s c kh e c a con ng i, làm gi m năng xu t lao đ ng, và có thạ ắ ạ ứ ỏ ủ ườ ả ấ ộ ể 
gây ra tai n n lao đ ng .v.v.v. Đ c bi t có nh ng công vi c không th  ti n hànhạ ộ ặ ệ ữ ệ ể ế  
đ c n u nh  thi u ánh sáng ho c ánh sáng chi u không th t (nghĩa là  khôngượ ế ư ế ặ ế ậ  
gi ng nh  ánh sáng ban ngày). Vd: b  ph n ki m tra ch t l ng máy, b  ph n phaố ư ộ ậ ể ấ ượ ộ ậ  
ch  hóa ch t, b  ph n nh m màu .v.v.v.ế ấ ộ ậ ộ
 
         Vì th  vi c thi t k  và tính toán chi u sáng là vi c r t quan trong tr c khiế ệ ế ế ế ệ ấ ướ  
th c hi n thi công, đòi h i ng i thi t k  c n ph i tính toán chính xác và h p lýự ệ ỏ ườ ế ế ầ ả ợ  
nh t đ  cung c p ánh sáng đúng tiêu chu n, mang l i hi u qu  cao nh t cho vi cấ ể ấ ẩ ạ ệ ả ấ ệ  
s  d ng, đáp  ng nhu c u c a con ng i.ử ụ ứ ầ ủ ườ

Đ  tài:ề  “Thi t k  chi u sáng nhà văn phòng và nhà máy bao bì nh a Trungế ế ế ự  
S n”. ơ Chúng ta c n tính toán, thi t k , b  trí thi t b  chi u sáng cho các h ng m cầ ế ế ố ế ị ế ạ ụ  
g m: hai khu nhà văn phòng g m m t tr t, m t l u v i các m c đích làm vi cồ ồ ộ ệ ộ ầ ớ ụ ệ  
khác nhau nh : phòng giám đ c,  phòng làm vi c,  phòng tr ng bày, phòng ti pư ố ệ ư ế  
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tân .v.v.v. Ngoài ra còn hai khu nhà x ng, m t b ng mái và m t s  h ng m cưở ặ ằ ộ ố ạ ụ  
khác có liên quan.

         V i đ  tài nàyớ ề , s  là đi u ki n đ  nhóm chúng em có đi u ki n tính toán vàẽ ề ệ ể ề ệ  
th c t p, có thêm kinh nghi m v  tính toán chi u sáng, t  đó có th  rút ra đ cự ậ ệ ề ế ừ ể ượ  
nhi u bài h c kinh nghi m cho công vi c làm sau này. ề ọ ệ ệ

L I C M  NỜ Ả Ơ

    Trong quá trình làm bài chúng em đã nh n đ c s  giúp đ  r t nhi u t  các th yậ ượ ự ỡ ấ ề ừ ầ  
cô, đ c bi t là th y Phan Thanh Tú đã t n tình h ng d n chúng em th c hi n bàiặ ệ ầ ậ ướ ẫ ự ệ  
t p l n. Tuy chúng em đã c  g ng và n  l c th c hi n bài t p l n này, song vìậ ớ ố ắ ỗ ự ự ệ ậ ớ  
ki n th c còn h n ch  nên bài làm s  v n còn r t nhi u thi u sót. Do v y chúngế ứ ạ ế ẽ ẫ ấ ề ế ậ  
em r t mong đ c s  góp ý và ch  b o c a quý th y cô đ  giúp chúng em hoànấ ượ ự ỉ ả ủ ầ ể  
thành t t h n các bài t p khác, cũng nh  công vi c sau này. ố ơ ậ ư ệ

       Chúng em xin chân thành c m  n quý th y cô, cùng v i Giáo viên h ng d nả ơ ầ ớ ướ ẫ  
Th y Phan Thanh Tú đã t n tình giúp đ  chúng em./ầ ậ ỡ



BÀI T P L N CUNG C P ĐI NẬ Ớ Ấ Ệ GVHD: PHAN THANH TÚ

CH NG 2: LÝ THUY T THI T K  CHI U SÁNGƯƠ Ế Ế Ế Ế

I.  Khái ni m v  chi u sángệ ề ế

  Ánh sáng đóng vai trò r t quan tr ng trong đ i s ng, cũng nh  các ho t đ ngấ ọ ờ ố ư ạ ộ  
s n xu t kinh doanh. ả ấ Có nhiều cách phân loại cá hình th cứ  chiếu sáng.
  Căn cứ  vào đối  t ngượ   cần chiếu sáng chia  ra  chiếu  sáng dân dụng và  chiếu 
sáng  công  nghiệp.  Chiếu  sáng  dân  dụng  bao  gồm  chiếu  sáng  cho  căn  h  ộ gia 
đình,  các  cơ  quan,  trường học, bệnh viện, khách sạn… Chiếu sáng công nghiệp 
nhằm cung cấp ánh sáng cho các khu v cự  sản xuất như nhà xưởng, kho 

bãi…
  Căn cứ vào mục đích chiếu sáng chia ra chiếu sáng chung, chiếu sáng cục bộ, 
chiếu sáng sự cố, chiếu sáng chung tạo nên độ sáng đồng đều trên  toàn bộ diện 
tích  cần  chiếu  sáng  (phòng  khách,  hội  trường,  nhà  hàng,  phân  xưởng…).  Chiếu 
sáng cục bộ là hình th cứ  tập trung ánh sáng vào 1 điểm hoặc 1 diện tích hẹp (bàn 
làm vi cệ , chi tiết cần gia công chính xác như tiện, khoan, đường ch  ỉ máy khâu…). 
Chiếu  sáng  sự  cố  là  hình  th cứ   chiếu  sáng  dự  phòng  khi  xảy  ra  mất  điện  lưới 
nhằm mcụ đích an toàn cho con người  trong các khu v cự  sản xuất hoặc nơi  tập 
trung đông người (nhà hát, hội trường…)
  Ngoài ra còn chia ra chiếu sáng trong nhà, ngoài trời, chiếu sáng trang trí, chiếu 
sáng bảo vệ…

Mỗi  hình  th cứ   chiếu  sáng  có  yêu  cầu  riêng,  đặc  điểm  riêng,  dẫn  tới 
phương pháp tính toán, cách sử dung loại đèn, bố trí đèn khác nhau
II. M t s  đ i l ng dùng trong tính toán chi u sángộ ố ạ ượ ế

1. Quang thông
Năng lượng do một nguồn sáng phát ra qua một điện tích trong một đơn v  ị thời 

gian gọi là thông lượng của quang năng. Những ánh sáng của nguồn quang phát ra 
gồm nhiều song điện tử có độ dài  song khác nhau, do đó năng lượng của nguồn 
quang điện biểu thị bằng biểu thức:

Trong đó:
: hàm phân bố năng lượng
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: bước sáng

: thông lượng của quang năng từ  đ n ế

Thông lượng toàn phần:

Trong nguồn quang có công suất khá lớn, nhưng có các bước song khác nhau, 
sẽ gây cho mắt ta cảm giác nhau. Do đó, người ta đ aư  thêm vào khái niệm độ rõ, 
kí hiệu 

Cuối  cùng  người  ta  định  nghĩa  quang  thông  là  tích  phân  của  thông  lượng 

quang năng và hàm độ rõ :

Đơn v  ị của quang thông là Lumen (lm).

2. Cường độ ánh sáng

Nếu có một nguồn sáng S b cứ  xạ theo mọi phương, trong góc đặc dω nó
truyền đi một quang thông dF thì đại lượng  gọi là cường độ ánh sáng của dω
nguồn sáng trong phương đó:
Nếu  dF  tính  bằng  Lumen, góc  đặc  tính  bằng  stê:ra:đi:an  thì  cường  độ  ánh  sáng 
tính bằng nến quốc tế, gọi tắt là Nến, ký hiệu là Cd, 1Cd = 1lm/1sr.

3. Độ trưng và độ rọi

Một  nguồn  sáng  có  kích  thước  giới  hạn,  trên  đó  lấy  một  diện  tích  dS, quang 
thông b cứ  xạ theo mọi phương của gốc đặc   gọi là dF thì độ trưng của

nguồn sáng được đ nị h nghĩa:

Như  vậy độ  trưng  là  quang  thông b cứ   xạ  trên một đơn vị  diện  tích  của ngu nồ .
Ngược lại, độ rọi là phần quang thông thới trên một đơn vị diện tích dS.
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Độ rọi ký hiệu là E.

Hình 1: Minh hoạ xác định độ rọi

Giả  thiết có nguồn sáng C, diện tích được chiếu sáng dS có phương pháp tuyến 
N (hình vẽ), thông lượng của nguồn C đi qua diện tích dS là 

r là khoảng cách từ C đ nế  tâm dS. Thay vào công thức (*) ta có:

V y ậ độ rọi của nguồn sáng tỷ lệ thu nậ  với cường độ ánh sáng và tỉ l  ệ ngh cị h  với 
bình  phương  khoảng  cách  từ  nguồn  tới  tâm  diện  tích  được  chiếu sáng, ngoài 
ra còn phụ thuộc vào hướng tới của nguồn.
Tóm lại, người ta đ nị h nghĩa m tậ  độ quang thông rơi trên một bề m tặ  gọi
là độ rọi, đơn v  ị là lux (vi tế  t tắ  là lx)

Trong đó:
F: quang thông của nguồn sáng (lm) 
S: diện tích chiếu sáng (m2)

III. CÁC LOẠI ĐÈN
Để  tạo  nguồn sáng người  ta  thường dùng các  loại đèn  điện,  thông d nụ g nh tấ  là 
đèn sợi đốt và đèn tuýp.

1. Đèn sợi đốt
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Đèn sợi đốt còn gọi là đèn dây tóc được dùng rộng rãi  trong các lĩnh vực do c uấ  
t oạ  đơn giản, l pắ  đặt dễ dàng. Nguyên t cắ  làm vi cệ  của đèn sợi đốt dựa trên cơ 
sở  bức xạ  nhiệt. Khi dòng đi nệ  đi  qua  sợi dây  tóc, dây  tóc  sẽ  phát  sáng và phát 
quang. Vật li uệ  làm dây tóc là Vônfram, Tungsten vặn xo nắ  ốc ho cặ  đ  ể
thẳng m cắ  dích d cắ   trên các cực phụ và hai cực chính trong bóng đèn. Nhi tệ  độ 

của dây tóc  trong bóng có  thể  lên  tới 200 – 3000oC. Trong bóng có  thể  chứa khí 
trơ ho c ặ chân không. Thường bong công su tấ  nhỏ  thì hút  chân không, bóng công 
suất lớn (trên 75W) thì nạp khí trơ.
Ưu đi mể  của đèn sợi đốt:

Nối trực ti pế  vào lưới điện
Kích thước nhỏ
R  ẻ ti nề
B tậ  sáng ngay
T o raạ  màu s cắ   mấ  áp


cosϕ cao (bằng 1)

Nhược đi mể  ch  ủ y uế  là: tốn đi nệ  và phát nóng. Ngoài ra, tính năng của đèn thay 
đổi đáng kể theo biến thiên điện áp nguồn. Mọi biến thiên đi nệ  dẫn tới biến thiên 
dòng điện và do đó bi nế  thiên sợi đốt nóng là ảnh hưởng đến quan thông và tuổi 
thọ của đèn. Ví dụ, nếu đi nệ  áp giảm đi 10% tuổi thọ đèn là 3700h, khi quá đi nệ  
áp 5% tuổi th  ọ của đèn nhỏ hơn 500h.
2.  Đèn tuýp

Đèn tuýp còn gọi là đèn huỳnh quang. Nguyên t cắ  phát quang của lo i ạ đèn này 
dựa trên cơ sở phóng điện của các chất khí. Sau khi rút chân không người ta nạp 
vào  trong bóng một  ít khí argon và  thuỷ ngân. Phía m tặ   trong ống bôi một  ít  bột 
huỳnh  quang.  Hai  đi nệ   cực  đặt  ở  hai  đầu  ống.  Hai  đi nệ   cực  đ tặ   ở  hai  đầu 
ống.  Sơ  đồ  nối  dây  đèn  tuýp  cho  trên  hình  5.2.  Khi  dòng  điện  hai  đầu  cực  của 
Stắc:te có điện thế khá lớn làm cho Stắcte phóng điện, mạch đi nệ  được nối liền. 
Hai điện cực A và B của bóng được đốt nóng. Sự đốt nóng này là cần thiết cho 
sự phóng đi nệ   trong đèn. Khi  stắcte đã phóng đi nệ   thì điện  thế  trên hai cực của 
nó gi m ả xu nố g, nhiệt  lượng  trên stắcte cũng giảm,  ti pế  đi mể  của  stắcte mở  ra. 
Hi nệ   tượng  quá  độ  trong  mạch  điện  x yả   ra  làm  cho  đèn  phóng  điện  từ  cực  A 
sang cực B. Các sóng điện từ phóng từ A sang B và ngược lại có tần số lớn, các
song này đ pậ  vào màn huỳnh quang ở vách bóng và phát ra các tia bức xạ thứ
c pấ  l nầ  2   ở các bước sóng này m tắ  ngới ta mới cảm th yấ  đư cợ .
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Hình 2. Sơ đồ nối dây đèn tuýp

1. bóng đèn ; 2. chấn lưu ; 3. Stắcte ; 4. tụ điện bù cosϕ

a)  Vai trò của cuộn dây ch nấ  lưu (chấn lưu điện cảm)
Chấn lưu điện c mả  cho phép san bằng dạng song dòng điện. Dòng điện không còn 
hình sin nữa
b)  Ch nấ  lưu điện tử

Do sự phát triển của k  ỹ thuật đi nệ  tử nên người ta đã nghiên cứu và thay thế 
các ch nấ   lưu kiểu cuộn dây –  lõi  thép bằng một mạch bán dẫn nhẹ hơn và tiêu 
th  ụ điện năng ít hơn.

V nấ  đề cơ bản ở ddaay là bi nế  đổi  tần số  từ 50Hz lên khoảng 20kHz bằng 
bộ ch nỉ h lưu – nghịch lưu. Chấn lưu đi nệ  tử có kích thước nhỏ hơn nhiều so với 
các loại chấn lưu cuộn dây lõi thép và lo iạ  trừ được hi uệ   nứ g nh pấ  nháy
c)  Ưu đi mể  đèn tuýp:
: Hi uệ  su tấ  ánh sáng lớn, dùng ở nơi c nầ  độ rọi lớn.
: Tuổi th  ọ cao
: Di nệ  tích phát quang lớn
: Khi điện áp thay đổi trong ph mạ  vi cho phép, quang thông gi mả  ít (1%)
d)  Nhược điểm:
: Chế t oạ  phức tạp, giá thành cao, cosϕ th pấ

:  Quang  thông  phụ  thuộc  vào  nhiệt  độ,  pham  vi  phát  quang  cũng  ph  ụ thuộc 

nhi tệ  độ. Khi  nhiệt độ dưới 15oC thì stắcte làm vi cệ  khó khăn.
: Khi đóng đi nệ  đèn không sáng ngay.
: Ngoài  hai  lo iạ   đèn  sợi  đốt  và  huỳnh  quang  còn  dùng  các  đèn  khác  như: đèn 
khí natri áp suất thấp, đèn khí natri áp suất cao, đèn halogen kim loại…

3.  Các loại chao đèn

Chao đèn là b  ộ phận bao bọc ngoài bóng đèn. Nó được dùng đ  ể phân phối l iạ  
quang thông của bóng đèn một cách hợp lý và theo yêu cầu nh tấ  đ nị h.
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Chao đèn còn có tác d nụ g làm cho m tắ  khỏi bị chói, bảo vệ cho bóng khỏi va đập, 
bụi b nẩ  ho cặ  khỏi phá huỷ bởi các khí ăn mòn…

Theo cách phân bố  quang  thông,  chao đèn  được  chia  ra  làm 3  loại:  chao đèn 
chiếu  trực  tiếp,  chao đèn phản xạ  và  chao đèn khuếch  tán. Chao đèn chiếu trực 
tiếp  có  thể  tập  trung  hơn  90%  quang  thông  của  nguồn  sáng  xu nố g  phía dư iớ . 
Ngược lại, chao đèn phản xạ tập trung ghơn 90% quang thông của nguồn sáng lên 
phía trên rồi phản xạ trở xu nố g. Chao đèn khuếch tán t oạ  ra ánh sáng khuếch tán 
chứ không thi uế  ánh sáng trực tiếp.

IV. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG
Chi uế  sáng dân d nụ g bao gồm chi uế  sáng cho các khu vực ánh sáng sinh ho tạ  

như nhà ở, hội  trường, trường học, cơ quan, văn phòng đ iạ  diện, cửa hàng, siêu 
thị,  bệnh vi nệ  v.v… Ở những khu vực này yêu c uầ  chiếu sáng chung, không đòi 
hỏi thật chính xác trị số độ rọi cũng như các thông số kỹ thu tậ  khác.
Trong chiếu sáng dân d nụ g, tu  ỳ theo khả năng kinh phí, ttu  ỳ theo mức đ  ộ yêu  c uầ  
mỹ  quan  có  thể  sử  dụng  mọi  loại  đèn:  đèn  sợi  đốt,  đèn  tuýp,  đèn halogen, 
đèn natri cao, th pấ  áp.

Trình tự thi tế  kế chiếu sáng dân dụng như sau:
1.     Căn  cứ  vào  tính  chất  của  đối  tượng  c nầ   chi uế   sáng,  chọn  suất  phụ  tải 

chi uế  sáng P
o 

(W/m2) thích hợp, từ đây tính được t nổ g công suất chiếu sáng cho 

khu vực có diện tích S (m2).      P
cs 

= P
o
.S

2. Chọn lo i ạ đèn, công su tấ  đèn P
đ

, xác định tổng s  ố bóng đèn c p ấ l p ắ trong

khu vực:
3.   Căn  cứ  vào  diện  tích  c nầ   chiếu  sáng, vào  số  lượng  bóng  đèn,  vào  tính chất 
yêu c uầ  sử dụng ánh sáng mà chọn cách bố trí đèn thích hợp (bố trí dải đều hay 
thành rãnh, thành cụm, s  ố lượng bóng trong mỗi cụm…)
4. Vẽ  sơ  đồ  đ uấ   dây  từ  bảng  đi nệ   đ nế   từng  bóng  đèn.  Đó  là  bản  vẽ  m tặ  
bằng cấp điện chi uế  sáng.
5. Vẽ sơ đồ nguyên lý lưới điện chiếu sáng.
6.  Lựa  chọn  và  ki mể   tra  các  ph nầ   tử  trên  sơ  đồ  (Áptomat,  c uầ   chì,  thanh cái, 
dây dẫn).



BÀI T P L N CUNG C P ĐI NẬ Ớ Ấ Ệ GVHD: PHAN THANH TÚ

Ghi chú: Trong tính toán chi uế  sáng dân dụng đô thị bao gồm cả tính toán thiết kế 
cho quạt. Trong trường hợp này có 2 cách làm:
: L yấ   suất  phụ  tải  cung  cho  cả  chiếu  sáng  và  quạt,  sau  đó  trừ  đi  công suất 
quạt (l yấ  thoe thực t )ế  tìm được công suất chi uế  sáng.
: L yấ   riêng su tấ  phụ  tải  cho chiếu sáng để  tính  toán  thi tế  kế  chiếu sáng, còn 
qu tạ  l yấ  theo thực t ,ế  tính toán riêng.
V   í         d  ụ   :    Yêu  cầu  thiết  kế  chiếu  sáng  cho  1  siêu  thị  nhỏ,  diện  tích 

10x10m.

GI   Ả   I  
Siêu thị đi nệ  thoại yêu cầu mức độ chiếu sáng cao. Chọn su tấ  chiếu sáng; 

P
o 

= 30W/m2.

Tổng công suất cần c p ấ cho chi uế  sáng siêu thị
P = P

o
.S = 30(10x10) = 3000W

Chọn dùng đèn tuýp dài 1,2m, công su tấ  40W. 

Số lượng bóng đèn cần dùng là:

số lượng này được bố trí thành 5 dãy, mỗi dãy 15 bóng chia làm 3 cụm, mỗi cụm 3 
bóng.

V. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP
Với các nhà xưởng s nả  xuất công nghi p ệ thường là chiếu sáng chung khi c nầ  

tăng cường ánh sáng tại đi mể  làm vi cệ  đã có chiếu sáng cục bộ.
Vì là phân xưởng sản xuất, yêu c uầ  khá chính xác về độ rọi t iạ  m tặ  bàn công 

tác, nên để thiết kế chiếu sáng cho khu vực này thường dùng phương pháp hệ số 
sử d nụ g.

Trình tự tính toán theo phương pháp này như sau:
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1.  Xác đ nị h độ treo cao đèn H = h – h
1 

– h
2

Trong đó:  h : độ cao của nhà xưởng ;  h
1 

: khoảng cách từ tr nầ  đ nế  bóng đèn ; h
2 

: 

độ cao m tặ  bàn làm vi cệ

Hình : Bố trí đèn trên mặt bằng và mặt đứng

2.  Xác đ nị h khoảng cách giữa 2 đèn kề nhau (L) theo tỉ số hợp lý L/H tra theo:

Bảng : T  Ỉ SỐ L/H HỢP LÝ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHIẾU SÁNG

Lo iạ  đèn và 
nơi sử dụng

L/H bố trí 
nhiều

dãy

L/H bố trí 1 
dãy

Chi uề  rộng giới h nạ  của nhà xưởng bố 
trí 1 dãy

Tốt
nh tấ

Max cho
phép

Tốt
nh tấ

Max cho
phép

Chi uế  sáng nhà xưởng
dùng chao mờ ho cặ  s t ắ
tráng men

2,3 3,2 1,9 2,5 1,3H

Chi uế  sáng nhà xưởng
dùng chao vạn năng 1,8 2,5 1,8 2,0 1,2H

Chi uế  sáng c  ơ quan văn
phòng 1,6 1,8 1,5 1,8 1,0H

3.    Căn  c  ứ   vào  sự  bố  trí  đèn  trên  m tặ   bằng, m tặ   c tắ   xác  định hệ  số  phản  xạ 

c a t ngủ ườ
 (ρtg%), tr nầ  (ρtr%).
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4. Xác đ nị h ch  ỉ s  ố của phòng (có kích thước a×b)

5.  Từ ρ
tg
, ρ

tr
, ϕ tra bảng tìm hệ số sử dụng k

sd

6.  Xác đ nị h quang thông của đèn

Trong đó:
k

dt
: hệ số dự trữ, tra bảng 5.2

E: độ rọi (lx) theo yêu cầu của nhà xưởng
S: diện tích nhà xưởng (m2)
Z: hệ s  ố tính toán Z = 0,8 ÷ 1,4

n: s  ố bóng đèn được xác định chính xác sau khi b  ố trí đèn trên m tặ  bằng

7.   Tra  sổ  tay  tìm  công  su tấ   bóng  có  F≥  F  tính  toán  tính  theo  công  thức  ở 

bước 6
8.   Vẽ sơ đồ cấp điện chi uế  sáng trên m tặ  bằng
9.   Vẽ sơ đồ nguyên lý c p ấ điện chiếu sáng
10.  Lựa chọn các phần tử trên sơ đồ nguyên lý. 

Bảng 5.2. HỆ SỐ DỰ TRỮ

Tính ch t ấ môi 
trường

Số lần lau bóng
ít nh tấ  một tháng

Hệ số dự trữ

Đèn tuýp Đèn sợi đốt

Nhiều bụi khói, tro, mồ hóng 4 2 1,7

Mức khói, bụi, mồ hóng
trung bình

3 1,8 1,5
Ít bụi khói, tro, mồ hóng 2 1,5 1,3
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V   í         d  ụ   :        Yêu  cầu  thiết  kế  chi uế   sáng  cho  phân  xưởng  cơ  khí  có  a  = 20m, b = 
50m, cao = 4,5m, h

2 
= 0,8m, h

1 
= 0,7m

Gi iả

1.  Xác đ nị h s  ố lượng, công suất bóng

Nội  dung  phần  này  bao  gồm  các  hạng  mục  từ  1  đến  7  trong  trình  tự  tính 

toán nêu trên.

Vì là xưởng sản xuất, dự đ nị h dùng đèn sợi đốt cosϕ = 1

Chọn độ rọi cho chiếu sáng chung là E  = 30lx

Độ treo cao đèn
H = 4,5  0,8  0,7 = 3m

Tra b ng đèn s i đ t, bóng v n năng có L/H=1,8, xác đ nh đ c kho ng cách ả ợ ố ạ ị ượ ả
gi a các đèn L=1,8.H= 1,8.3=5,4mữ

Căn c  vào b  r ng phòng (20m), ch n L=5mứ ề ộ ọ
Đèn s  đ c b  trí thành 4 dãy cách nhau 5m, cách t ng 2,4m, t ng c ng 36 ẽ ượ ố ườ ổ ộ

bóng, m i dãy 9 bóngỗ
Xác đ nh ch  s  phòng:ị ỉ ố

L y h  s  ph n x  t ng 50%, tr n 30%, tra s  ta tìm đ c h  s  s  d ng ấ ệ ố ả ạ ườ ầ ổ ượ ệ ố ử ụ
ksd=0,48
L y kấ dt=1,3, h  s  tính toán Z=1, xác đ nh đ c quang thông m i đèn là:ệ ố ị ượ ỗ

Tra b ng ch n bóng s i đ t 200W có F=2528lmả ọ ợ ố
T ng công su t chi u sáng toàn x ngổ ấ ế ưở

P = 36.200 = 7200W = 7,2KW
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� CÁC PH NG PHÁP TÍNH TOÁN CHI U SÁNGƯƠ Ế

Ph ng pháp ksd: ph ng pháp này dùng đ  tính toán chi u sáng chung, khôngươ ươ ể ế  
chú ý đ n h  s  ph n x  c a t ng, c a tr n va c a c nh v t. th ng dùng đ  ế ệ ố ả ạ ủ ườ ủ ầ ủ ả ậ ườ ể
tính chi u sángcho các phân x ng có di n tích l n h n 10m , không thích h p đ  ế ưở ệ ớ ơ ợ ể
tính toán chi u sáng c c b  và chi u sáng ngoài tr i. Tính theo ph ng pháp này ế ụ ộ ế ờ ươ
s    dùng công th c: ẽ ứ

đ  r i nh  nh t theo tiêu chu nộ ọ ỏ ấ ẩ

K: h  s  d  tr  ph  thu c vào lo i đèn và s  l n v  sinh đèn trong nămệ ố ự ử ụ ộ ạ ố ầ ệ

S: Di n tích phòngệ

 ph  thu c vào lo i đèn và t  s  L/Hụ ộ ạ ỷ ố

n: s  đènố

:h  s  s  d ng quang thông đèn ph  thu c vào ch  s  phòng và đ  ph n x  c a ệ ố ử ụ ụ ộ ỉ ố ộ ả ạ ủ
tr n và t ng.ầ ườ

 xác đ nh di n tích phòng Sị ệ
 xác đ nh đ  r i nh  nh t theo tiêu chu nị ộ ọ ỏ ấ ẩ
 xác đ nh đ  ph n x  c a tr n , t ng và sànị ọ ả ạ ủ ầ ườ
       +T  90100 là đ  ph n x  t t nh từ ọ ả ạ ố ấ

       +T  5070 là đ  ph n x  trung bìnhừ ộ ả ạ

       +T  3050 là đ  ph n x  kémừ ộ ả ạ

       +10% kém nh tấ

 Đ  xác đ nh đ c kể ị ượ sd ta ph i xác đ nh tr  s  g i là ch  s  c a phòng.ả ị ị ố ọ ỉ ố ủ

     

       Trong đó : a,b là chi u dài, chi u r ng c a phòng, m.ề ề ộ ủ

                         hlà kho ng cách t  đèn m t công tác , m.ả ừ ặ

  B  trí đèn, tính s  đèn (n)ố ố
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  Áp d ng công th c, tínhụ ứ

  Ch n đèn có g n v iọ ầ ớ

*  Xác đ nh s  đèn n u ch n tr c lo i đèn.ị ố ế ọ ướ ạ

 Tính di n tích phòngệ
 : Đ  r i phòng nh  nh t theo tiêu chu nộ ọ ỏ ấ ẩ
 Xác đ nh h  sị ệ ố
 Áp d ng công th c s  đènụ ứ ố
 B  trí l i s  đèn v a tính toánố ạ ố ừ
 Ki m tra đ  r i: ể ộ ọ

Theo tiêu chu n M  ph ng pháp h  s  s  d ng đ c xác đ nh theo công ẩ ỹ ươ ệ ố ử ụ ượ ị

th c:ứ

: Đ  r i tiêu chu n c a b  m t làm vi cộ ọ ẩ ủ ề ặ ệ

S : Di n tích c a phòngệ ủ

n : H  s  s  d ngquang thông đènệ ố ử ụ

LLF : H  s  m t mát ánh sáng = H  s  suy gi m quang thông ánh sáng ệ ố ấ ệ ố ả

Quang thông t ng : ổ

Quang thông b  ích :ổ

* Trình t  tính toán:ự

Theo công th c xác đ nhứ ị đ i v i h  s  s  d ng quang thông đèn.ố ớ ệ ố ử ụ

 Tính toán di n tích phòngệ

 Xác đ nh h  s  ph n x  (đèn nung nóng, đèn phóng đi n,...)ị ệ ố ả ạ ệ
 Ch n lo i đènọ ạ
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 Ch n cách b  trí đèn suy ra s  đèn nọ ố ố
 Xác đ nh c a lo i đèn đã ch nị ủ ạ ọ
 Xác đ nh h  s  m t mát ánh sáng LLFị ệ ố ấ
 Ch nọ
 Xác đ nh suy rag n v iị ầ ớ

 Ki m tra.ể  
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LÝ THUY T  PH N M M LUXICONẾ Ầ Ề

GI I THI U PH N M M LUXICONỚ Ệ Ầ Ề

Luxicon là ph n m m tính toán chi u sáng c a hãng Cooper Lighting (M ), choầ ề ế ủ ỹ  
phép tính toán thi t k  chi u sáng trong nhà và chi u sáng ngoài tr i.ế ế ế ế ờ

M t trong nh ng  u đi m c a ph n m m là đ a ra nhi u ph ng án l a ch nộ ữ ư ể ủ ầ ề ư ề ươ ự ọ  
b  đèn, không ch  các b  đèn c a hãng Cooper mà có th  nh p các b  đèn c a cácộ ỉ ộ ủ ể ậ ộ ủ  
hãng khác. Luxicon còn đ a ra các thông s ng kĩ thu t ánh sáng, giúp ta th c hi nư ố ậ ự ệ  
nhanh chóng các quá trình tính toán ho c cho phép ta s a đ i các thông s  đó. Choặ ữ ổ ố  
phép ta nh p và xu t các file b n v  *.DXF ho c *.DWG. Tính toán chi u sángậ ấ ả ẽ ặ ế  
trong nh ng không gian đ c bi t (tr n nghiêng, t ng nghiêng, có đ  v t…) trongữ ặ ệ ầ ườ ồ ậ  
đi u ki n có và không có ánh sáng t  nhiên.ề ệ ự

M t s   u đi m khác c a Luxocon còn đ c đ a ra m t ch ng trình Wizardộ ố ư ể ủ ự ư ộ ươ  
r t d  s  d ng đ  tính toán chi u sáng các đ i t ng nh : m t ti n nhà, b ngấ ể ử ụ ể ế ố ượ ư ặ ề ả  
hi u, đ ng ph , chi u sáng s  c  và chi u sáng trong nhà.ệ ườ ố ế ự ố ế

Luxicon còn cho phép ta l p các b ng qu ng cáo, t ng k t các k t qu  d iậ ả ả ổ ế ế ả ướ  
d ng s , đ  th , hình v …và còn có th  chuy n các k t qu  sang các ph n m mạ ố ồ ị ẽ ể ể ế ả ầ ề  
khác.

Nói tóm l i, đây là m t ch ng trình tính toán chi u sáng t ng đ i hiên đ i,ạ ộ ươ ế ươ ố ạ  
nó giúp ta thi t k  chi u sáng m t cách nhanh chóng và đ a ra m t h  th ng chi uế ế ế ộ ư ộ ệ ố ế  
sáng đ t yêu c u v  s  l ng và cũng nh  ch t l ng chi u sáng./ạ ầ ề ố ượ ư ấ ượ ế
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NG D NG VÀ TÍNH TOÁN Ứ Ụ

TÍNH TOÁN B NG TAYẰ

*Di n tích khu đ tệ ấ : (107*90)=9630m2

*Công trình hi n h u:ệ ữ  6257.11m2

 Khu nhà x ngưở

+ X ng 1: S= 42*72.3=3036.6mưở 2

+ X ng 2: S= 36*76.4=2750.4mưở 2+

 Căn tin: S= (15.05*6.0)=90.3m2

 Nhà kho: S= (11.14*4))=44.56m2

 Nhà b o v : 1ả ệ &2: S= (3.0*3.0)*2=18m2

 Bãi đ  xe: S= (14*3.0)+(26.95*3.0)=122.85mể 2

*Di n tích m t b ng mái:ệ ặ ằ  S= (27*2.7)+16=210.4m2

 Nóc gió: S= 2.5*3.2=8m2

S= 210.48=202.4m2

 Khu nhà văn phòng: S= 27*7.2=194.4m2

*M t b ng tri t:ặ ằ ệ  
 Phòng khách: S= (5.4*4.6)+(5.4*3.5)=43.74m2

 Phòng ti p tân: S= 5.4*4.6=24.84mế 2

 Phòng giám đ c: S= 5.4*4=21.6mố 2

 Phòng làm vi c: S= 5.4*3.2=17.28mệ 2

 S nh tr c: S= (16.2*2.6)+(3.14*4ả ướ 2)+(0.6*5.4)=57.88m2

 C u thang + WC: S= 14.04+5.93=19.97mầ 2

 Hành lang: S= 21.6+7.06=28.66m2

*M t b ng l u 1:ặ ằ ầ

 Phòng làm vi c: S= (16.2*8.2)  (3.452.7)=126.69mệ 2
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 Phòng tr  lý TGĐ: S= 5.4*4.6=24.84mợ 2

 Phòng t ng giám đ c: S= 40.105mổ ố 2

 C u thang: S= 5.4*2.6=14.04mầ 2

TÍNH TOÁN CHI U SÁNG PHÂN X NGẾ ƯỞ

 Công th c t ng quát:ứ ổ

 Ta có đ  r i nh  nh t theo tiêu chu n:( Tra theo b ng 1336,1337, trang 558559 ộ ọ ỏ ấ ẩ ả
cung c p đi n c a th y Xuân Phú). D a trên nh ng đi u ki n sau c a phân x ngấ ệ ủ ầ ự ữ ề ệ ủ ưở
+Tính ch t công vi c: Chính xác ấ ệ
+Ph n x  c a t ng và n n: Trung bìnhả ạ ủ ườ ề
+Lo i đèn: Đèn nung nóngạ

Emin= 30lx

H  s  d  tr  K=1.5ệ ố ự ữ
 Di n tích chi u sáng:ệ ế

+Phân x ng 1: 3036.6mưở 2

+Phân x ng 2: 2750.4mưở 2

Ta có t  s : ỉ ố

 S  đèn: nố
D a vào cách b  trí đèn theo m t c t, m t b ng làm vi c ta ch n :ự ố ặ ắ ặ ằ ệ ọ
+Phân x ng 1:ưở  58 bóng đèn
+Phân x ng 2:ưở  57 bóng đèn

Do ph n x  trung bình nên ta ch n :ả ạ ọ

Trang 57



Ptg=50% và Pr=30%

 Ch  s  m t b ng làm vi c:ỉ ố ặ ằ ệ

 Tra b ng ta có h  s  kả ệ ố sd=0.46

         

 V y ta ch n lo i đèn nung sáng có quang thông là: ậ ọ ạ

TÍNH TOÁN CHI U SÁNG KHU NHÀ VĂN PHÒNGẾ

 đây ta ch n tr c lo i đèn là đèn hu nh quang 1.2m – 80W, có qung thông 2900Ở ọ ướ ạ ỳ
Ta có: 

 Emin= 100lx
 K=1.5

 Ksd=0.46
 S: di n tích tùy thu c vào t ng khu v c khác nhauệ ộ ừ ự
 Ta có s  đèn:ố

*T NG TRI T:Ầ Ệ

 Phòng khách: S= 43.74m2
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 Ch n 6 b  đènọ ộ
 Phòng ti p tân:ế  S= 24.84m2

    Ch n 3 b  đènọ ộ

 Phòng giám đ c:ố  S= 21.6m2

           Ch n 3 b  đènọ ộ

 Phòng làm vi c:ệ  S= 17.28m2

 Ch n 2 b  đènọ ộ

 S nh tr c:ả ướ  S= 57.88m2

 Ch n 8 b  đènọ ộ

 C u thang + WC:ầ  S= 19.97m2

 Ch n 3 b  đènọ ộ

 Hành lang: S= 28.66m2

 Ch n 4 b  đènọ ộ

*L U 1Ầ

 Phòng làm vi c:ệ  S= 126.69m2

  Ch n 17 b  đènọ ộ

 Phòng tr  lý TGĐ: ợ S= 24.84m2

Trang 59



 Ch n 3 b  đènọ ộ

 Phòng t ng giám đ c:ổ ố  S=40.105m2

 Ch n 5 b  đènọ ộ

 C u thang:ầ  S= 14.04m2

 Ch n 2 b  đènọ ộ
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